
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƯỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1

000.00.12.H1

9-211020-

0016

Nguyễn Thị Vinh
13/03/

1993
230896784

Chứng chỉ 

định hướng 

CK Mắt 

2019
Đại học Y 

dược TP. HCM

phường Xuân An, 

tỉnh Đồng Nai

phường Xuân 

An, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

nay đề nghị 

bổ sung Mắt

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

MẮT

24/03/2009 CA Gia Lai

2

000.00.12.H1

9-211020-

0033

Hoàng Ngọc Cường
15/01/1

981
272731273

Cử nhân 

điều dưỡng 

GMHS 

2019
Đại học Y 

dược TP. HCM
08/2020-07/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

xã Ngọc Định, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

xã Ngọc Định, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

GMHS nay 

đề nghị bổ 

sung Cử nhân 

GMHS

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

09/01/2015
CA Đồng 

Nai

3

000.00.12.H1

9-211020-

0025

 Vũ Ngọc Bảo 

Quỳnh

03/06/1

983
271482358

CKI Ngoại 

thần kinh 
2013

Đại học Y 

dược TP. HCM

59/16, phường 

Trung Dũng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

59/16, phường 

Trung Dũng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Ngoại thần 

kinh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI THẦN KINH

11/12/2012
CA Đồng 

Nai

4

H19-

211109-

0007

Phạm Văn Ở
02/02/

1972
271109847 CKI Niệu 2010

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Phường Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Phường Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Ngoại khoa 

nay đề nghị 

bổ sung 

Niệu

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NIỆU

13/02/2009
Công an 

Đồng Nai

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Từ 01.08.2021 đến 31.12.2021) 

STT
MÃ SỐ    

HỒ SƠ
HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Số CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

ĐỀ XUẤT TỔ THƯ KÝ

Ngày cấp 

CMND

Nơi 

cấp 

CMND

NĂM TỐT 

NGHIỆP

TRƯỜNG 

ĐÀO TẠO

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

ĐỊA CHỈ

NGƯỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT



5

000.00.12.H

19-211109-

0015

 Lâm Văn Triệu
28/01/

1993
151912336

Định 

hướng CK 

Gây mê 

hồi sức 

2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

xã Quỳnh Hải, 

huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái 

Bình

xã Quỳnh 

Hải, huyện 

Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình

Đã được 

cấp CCHN 

Nội nhi nay 

đề nghị bổ 

sung Gây 

mê hồi sức 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

15/04/2007
Công an 

Thái Bình

6

000.00.12.H

19-211109-

0016

 Phạm Thị Hiền
06/12/

1993
173714026

Định 

hướng CK 

Gây mê 

hồi sức 

2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

33/161/27,tổ 

13,khu phố 2A, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

33/161/27,tổ 

13,khu phố 

2A, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được 

cấp CCHN 

Nội nhi nay 

đề nghị bổ 

sung Gây 

mê hồi sức 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

31/12/2009

Công an 

Thanh 

Hóa

7

000.00.12.H

19-211109-

0017

Linh Thu Hà
09/04/

1991
250877837

Định 

hướng CK 

Gây mê 

hồi sức 

2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Tổ 2B khu 12, 

xã Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 2B khu 

12, xã Long 

Đức, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được 

cấp CCHN 

Nội nhi nay 

đề nghị bổ 

sung Gây 

mê hồi sức 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

14/07/2012

Công an 

Lâm 

Đồng

8

H19-

211022-

0008

Nguyễn Chí 

Thanh

15/09/

1982
271745016

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2020

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai 

08/2020-

05/2021

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống Nhất 

Khu phố 1, 

phường Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 1, 

phường Tân 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

trung cấp 

điều dưỡng, 

Y sĩ YHCT 

nay đề nghị 

bổ sung 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

30/12/2010
Công an 

Đồng Nai

9
H19-211118-

0027
Đinh Thị Hoa

03/12/

1993
241457745

Định hướng 

CK Tai mũi 

họng 

2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Khu phố 4, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 4, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Ngoại khoa, 

nay đề nghị 

bổ sung Tai 

mũi họng 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG

07/09/2011
CA Đắk 

Lắk



10

000.00.12.H1

9-211207-

0001

Nguyễn Thị 

Giang

20/09/

1984
272889889

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
03/2021-12/2021

Bệnh xá 

Công an tỉnh 

Khu phố 4, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được 

cấp CCHN 

Điều dưỡng 

trung học 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/06/2018
Công an 

Đồng Nai

11
H19-211207-

0020

Phạm Thị 

Lan Ninh

10/04/

1988
38188003598 CK I Da liễu 2020

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

phường Trung 

Sơn, thị xã Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Nội khoa 

nay đề nghị 

bổ sung Da 

liễu

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

27/02/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

12

000.00.12.H1

9-211020-

0022

Lâm Thanh Hiếu
01/08/

1991
272135642

Bác sĩ đa 

khoa 
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

01/2020-07/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị bổ sung 

Nội - Nhi 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

21/08/2015
CA Đồng 

Nai

13

000.00.12.H1

9-211019-

0009

Dương Thị Bé
10/05/

1984
272687424 Bác sĩ 2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

02/2020-08/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

1469, phường 

Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1469, phường 

Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN hộ 

sinh nay đề 

nghị điều 

chỉnh KBCB 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
09/08/2015

CA Đồng 

Nai

14

000.00.12.H1

9-211019-

0010

Trương Thị Lưu 
05/05/

1988
271976022 Bác sĩ 2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

02/2020-08/2021
Bệnh viện 

Phổi 

Ấp 7, xã Bàu Cạn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 7, xã Bàu 

Cạn, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN hộ 

sinh nay đề 

nghị điều 

chỉnh KBCB 

Nội khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA 
23/08/2007

CA Đồng 

Nai

15

000.00.12.H1

9-211019-

0013

Trần Thị Ngọc 

Hằng 

13/10/

1984
75184002475

Cử nhân 

KTV xét 

nghiệm 

2020
Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

KP4, phường Bửu 

Long, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

KP4, phường 

Bửu Long, TP. 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KTV 

xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

KBCB Cử 

nhân xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
11/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội



16

000.00.12.H

19-211103-

0001

Nguyễn Thị Ánh 

Hồng

13/11/

1995
272514033

Cử nhân 

xét nghiệm 
2020

Đại học 

Quốc tế 

Hồng Bàng 

09/2020-

06/2021

Bệnh viện 

Đồng Nai 2

Ấp An Bình, xã 

Bình An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp An Bình, 

xã Bình An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

KTV Xét 

nghiệm nay 

đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân xét 

nghiệm 

Kỹ 

thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
25/10/2011

Công an 

Đồng Nai

17

000.00.12.H

19-211101-

0003

Nguyễn Châu 

Thanh Thúy

14/07/

1990
271947737

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học kỹ 

thuật Y dược 

- Đà Nẵng

01/2021-

09/2021

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai 

xã Xuân 

Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

xã Xuân 

Trường, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được 

cấp CCHN 

trung cấp 

điều dưỡng 

nay điề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

10/06/2020
Công an 

Đồng Nai

18

000.00.12.H

19-211025-

0007

Phạm Thị 

Phương Thảo

28/02/

1991
271990398

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

10/2019-

04/2021

Bệnh viện 

Y dược cổ 

truyền 

Đồng Nai 

Khu phố 6, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 6, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Y sĩ YHCT 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Bs YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

23/08/2019
Công an 

Đồng Nai

19

000.00.12.H

19-211025-

0016

Phạm Văn Lam
29/03/

1989
272389407

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

02/2020-

08/2021

Trung tâm 

Y tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Ấp Cây Xoài, 

xã Tân An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp Cây Xoài, 

xã Tân An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Y sĩ YHCT 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Bs YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

27/04/2010
Công an 

Đồng Nai

20

000.00.12.H

19-211022-

0009

 Phan Minh 

Phước

01/08/

1990
75090016535

Bác sĩ Y 

khoa 
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2019-7/2020

08/2020-

06/2021

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tân Phú 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Vĩnh Cửu 

464, xã Trà Cổ, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

464, xã Trà 

Cổ, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được 

cấp CCHN 

thay băng 

tiêm chích 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

KBCB Nội 

khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
10/05/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội



21

000.00.12.

H19-

211022-

0013

Lương Thị 

Thắm

27/1

2/19

91

272164113
Bác sĩ Y 

khoa 
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2019-

08/2021

Trung 

tâm Y tế 

huyện 

Vĩnh Cửu 

Khu phố 3, 

thị trấn Vĩnh 

An, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu phố 3, 

thị trấn 

Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

thay băng 

tiêm chích 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

KBCB Nội 

khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
10/10/2013

Công an 

Đồng 

Nai

22

000.00.12.H1

9-211117-

0016

Nguyễn Bá 

Tuấn

22/12/1

989
272022720

Bác sĩ đa 

khoa 
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

03/2020-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch 

Ấp Trầu, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp Trầu, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Thay băng, 

tiêm chích 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

đa khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
05/04/2012

CA Đồng 

Nai

23

000.00.12.H1

9-211115-

0020

Châu Thị 

Xuyến Như

20/07/

1987
271769785

Bác sĩ đa 

khoa 
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

03/2020-10/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch 

xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được 

cấp CCHN 

Thay băng, 

tiêm chích 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

đa khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
10/08/2018

CA Đồng 

Nai

24

000.00.12.H1

9-211207-

0019

Phạm Thị 

Hoan
##### 172838063

Cử nhân 

điều dưỡng 
2016

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
07/2020-12/2021

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Nhơn 

Trạch 

xã Vĩnh Yên, 

huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa

Ấp 5, thị trấn 

Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Điều dưỡng 

trung học 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/10/2012
Công an 

Thanh Hóa



25

000.00.12.H1

9-211210-

0007

Tạ Thị Kim 

Anh

15/04/

1973
272460573

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học 

2020
Đại học Trà 

Vinh 
02/2020-12/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

KTV xét 

nghiệm nay 

đề nghị 

điều chỉnh 

Chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
11/04/2011

Công an 

Đồng Nai

Tổng cộng : 25 trường hợp./.




